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Toán

TIẾT 151 : THỰC HÀNH (TIẾT 2)

I. Mục tiêu:  

- Biết được một số ứng dụng của tỉ lệ bản đồ vào vẽ hình. 
- Rèn kĩ năng trình bày. Làm được bài tập 1

Biết cách vẽ trên bản đồ (có tỉ lệ cho trước), một đoạn thẳng AB (thu nhỏ) biểu thị đoạn thẳng AB có độ dài thật cho trước. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục HS có ý thức cẩn thận khi làm bài.

II.Chuẩn bị;
- Thước thẳng có vạch chia xăng- ti - mét.

III. Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động của giáo viên:
1. Giới thiệu bài: 

2. Nội dung:

Hoạt động 1. Hướng dẫn vẽ đoạn thẳng AB trên bản đồ:
	Hoạt động của học sinh:


	- GV nêu ví dụ (thoát li SGK).
- Bạn Hà đo 1 đoạn thẳng trên mặt đất là 30m. Hãy vẽ đoạn thẳng AB trên bản đồ có tỉ lệ 1: 500.
	

	- Để vẽ đoạn thẳng AB trên bản đồ trước hết chúng ta cần phải làm gì ? 
- Dựa vào đâu để tính độ dài đoạn thẳng AB thu nhỏ?
- Yêu cầu HS tính độ dài đoạn thẳng AB thu nhỏ.
	- Trước hết tính độ dài thu nhỏ của đoạn thẳng AB (theo đơn vị xăng-ti-mét).
- Dựa vào độ dài thật của đoạn thẳng AB và tỉ lệ của bản đồ. 

- HS tính : Đổi 30m = 3000cm.
Độ dài đoạn thẳng thu nhỏ là :

3000 : 500 = 6 (cm ).

	- Hãy vẽ một đoạn thẳng AB có độ dài 6 cm.
	- HS dùng thước để vẽ vào vở nháp.


	* Khuyến khích HS muốn tính độ dài thu nhỏ trên bản đồ ta làm thế nào?

- GV nhận xét, đánh giá.

- Chốt: Muốn tính độ dài thu nhỏ ta lấy độ dài độ dài thật chia cho số chia của tỉ lệ bản đồ.

Hoạt động2. Thực hành:
	- HS nêu: Đổi đơn vị đo trên thực tế.  Lấy độ dài trên thực tế chia cho số chia của tỉ lệ bản đồ. 



	Bài 1
	

	- Yêu cầu HS nêu chiều dài bảng lớp đã đo ở tiết trước.
	- HS nêu.


	- Yêu cầu HS vẽ đoạn thẳng biểu thị chiều dài bảng lớp trên bản đồ có tỉ lệ 
1 : 50 

- GV nhận xét, đánh giá.
- Củng cố cách vẽ độ dài thu nhỏ.
	- HS tính độ dài thu nhỏ rồi vẽ theo các bước: 

+ Đổi chiều dài bảng ra xăng-ti-mét.
+ Tính độ dài thu nhỏ.

+ Vẽ đoạn thẳng AB đã thu nhỏ.

	(Nếu còn thời gian cho HS làm thêm bài 2).
- Để vẽ được hình chữ nhật biểu thị nền phòng học trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200 ta phải tính được gì ?
	- HS đọc bài toán và làm bài.
- Phải tính được chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật thu nhỏ.

	- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào nháp.
- Củng cố cách vẽ độ dài thu nhỏ, vẽ hình chữ nhật.
	- HS thực hành tính chiều rộng, chiều dài thu nhỏ của nền lớp học và vẽ
8m = 8000cm, 6m = 600cm 

Chiều dài lớp học thu nhỏ là 

800 : 200 = 4 (cm) 

Chiều rộng lớp học thu nhỏ là 

600 : 200 = 3 (cm) 


3. Củng cố, dặn dò:

- Muốn tính độ dài thu nhỏ ta làm thế nào?

- GV nhận xét tiết học.

________________________________

Tập đọc

ĂNG-CO  VÁT

I. Mục tiêu :

- Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng chậm rãi, biểu lộ tình cảm, kính phục.

- Hiểu nội dung của bài: Ca ngợi Ăng -co Vát, một công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt diệu của nhân dân Cam-pu-chia (trả lời được các câu hỏi trong bài).
Biết hợp tác với bạn để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Có ý thức bảo vệ các công trình kiến trúc.

II. Chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK (Giới thiệu bài).
- Bảng phụ để ghi đoạn 3 cần luyện diễn cảm (Hoạt động 2). 

III. Các hoạt động dạy và học. 

	Hoạt động của giáo viên:
A. Bài cũ:
- Gọi 2 HS đọc thuộc lòng bài thơ Dòng sông mặc áo, trả lời các câu hỏi về nội dung bài đọc.

- GV nhận xét, đánh giá.
B. Dạy bài mới.

1. Giới thiệu bài.

- Cho HS quan sát tranh minh họa, nêu nội dung tranh, giới thiệu vào bài.

2. Nội dung:
Hoạt động1: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài.

a) Luyện đọc:

- Gọi HS đọc toàn bài 1 lần.

- Bài chia làm mấy đoạn?

- Cho HS luyện đọc nối tiếp theo đoạn.

- Yêu cầu HS tìm, nêu từ khó đọc.
- Giáo viên cùng cả lớp giải nghĩa một số từ mới.

- Cho HS luyện đọc lại bài theo nhóm.

- Tổ chức thi đọc giữa các nhóm.

- Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt.
- Giáo viên đọc bài văn với giọng chậm rãi, thể hiện tình cảm kính phục, ngưỡng mộ. 

b) Tìm hiểu bài:

- Gọi HS đọc đoạn 1 của bài và trả lời câu hỏi:

- Ăng-Co Vát được xây dựng ở đâu và từ bao giờ?

* Khuyến khích HS trả lời: Đoạn 1 cho chúng ta biết điều gì?

- GV nhận xét, đánh giá.
- Nhận xét, chốt:

- Ý 1 : Giới thiệu về Ăng- co Vát.
- Gọi HS đọc đoạn 2.
-  Khu đền chính đồ sộ như thế nào?

- Khu đền chính được xây dựng kì công như thế nào?

* Khuyến khích HS trả lời: Đoạn 2 cho ta biết điều gì?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Chốt ý 2. Cấu trúc đồ sộ của Ăng- co Vát.
- Gọi HS đọc đoạn 3.

- Phong cảnh khu đền vào lúc hoàng hôn có gì đẹp ?

* Khuyến khích HS nêu nội dung của đoạn 3.

- Nhận xét, tuyên dương.

- Chốt ý 3. Khung cảnh ở Ăng- co Vát.
* Khuyến khích HS nêu nội dung chính của bài?

- Giáo dục bảo vệ môi trường: HS nhận biết bài văn ca ngợi công trình kiến trúc tuyệt diệu của nước bạn Cam-pu-chia xây dựng từ đầu thế kỉ XII, thấy được vẻ đẹp của khu đền hài hoà trong vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên lúc hoàng hôn. Giáo dục HS có ý thức bảo vệ các công trình kiến trúc.


- Em nêu những công trình kiến trúc ở nước ta mà em biết?

Hoạt động 2. Hướng dẫn đọc diễn cảm:
- Gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc toàn bài. Yêu cầu HS cả lớp theo dõi, tìm ra cách đọc hay.
- GV treo bảng phụ, yêu cầu HS luyện đọc theo cặp đoạn 3.

- Tổ chức cho HS đọc diễn cảm.
- GV nhận xét, đánh giá.
	Hoạt động của học sinh:
- 2HS đọc thuộc lòng bài thơ Dòng sông mặc áo và trả lời câu hỏi.

- 1 HS đọc.

- Bài chia làm 3 đoạn:

+ Đoạn 1: 2 dòng đầu.

+ Đ2: tiếp theo đến khin khít như xây gạch vữa
+ Đoạn 3: Còn lại.

- 3 HS tiếp nối nhau (3 lượt)

- HS nêu: Ví dụ: tuyệt diệu, chùm lá thốt nốt, muỗm già, uy nghi,...

- HS luyện đọc cá nhân.

- HS đọc thầm những từ chú giải sau bài.

 - HS luyện đọc theo nhóm 3.

- 2- 3 nhóm thi đọc.

- 1 HS đọc lại.

- Học sinh đọc 2 dòng đầu, trả lời:
- Ăng-co Vát được xây dựng ở Cam-pu-chia từ đầu thế kỷ thứ VII.
- HS trả lời: Giới thiệu về Ăng - co Vát.
- 1HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm đoạn 2.
- Gồm 3 tầng với những ngọn tháp lớn, 3 tầng hành lang dài gần 1500m. Có 398 gian phòng.

- Những cây tháp lớn được dựng bằng đá ong và được bọc ngoài bằng đá nhẵn.

Những bức tường buồng nhẵn như mặt ghế đá, được ghép bằng những tảng đá lớn được đẽo gọt vuông vức và lựa ghép vào nhau khin khít như xây gạch vữa.

- HS trả lời: Cấu trúc đồ sộ của Ăng- co Vát.

- 1 HS đọc. Lớp theo dõi.
- Vào lúc hoàng hôn, Ăng-coVát thật huy hoàng.... 

-  HS nêu.

- HS nêu ý nghĩa của bài: Ca ngợi Ăng -co Vát, một công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt diệu của nhân dân Cam-pu-chia 
- Kinh thành Huế, ....

- 3 HS tiếp nối nhau đọc 3 đoạn.

- HS luyện đọc theo cặp.
- HS thi đọc diễn cảm.
- Nhận xét, bình chọn.


3. Củng cố - dặn dò:
- Lúc hoàng hôn, phong cảnh khu đền có gì đẹp ?

- GV nhận xét tiết học.
________________________________

Khoa học

TRAO ĐỔI CHẤT Ở THỰC VẬT

I. Mục tiêu:  

- Trình bày được sự trao đổi chất của thực vật với môi trường: thực vật thường xuyên phải lấy từ môi trường các chất khoáng, khí các-bô-níc, khí ô-xi và thải ra hơi nước, khí ô-xi, chất khoáng khác,...

- Thể hiện sự trao đổi chất giữa thực vật với môi trường bằng sơ đồ. Biết tham gia hoạt động nhóm.

- Giáo dục HS yêu khoa học, có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

II. Chuẩn bị:

- Tranh SGK; giấy, bút vẽ.
III. Các hoạt động dạy -học :

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ:
- Nêu vai trò của không khí đối với đời sống thực vật? 

- Phân biệt quá trình quang hợp và quá trình hô hấp?

- GV nhận xét, đánh giá.
- Kiểm tra việc chuẩn bị bài của HS.

B. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài: 
2. Nội dung:
	Hoạt động của học sinh:

- Thực vật cần không khí để quang hợp và hô hấp.

- Quang hợp diễn ra ban ngày, cây cần khí ô- xi. Hô hấp diễn ra ban đêm, cây cần khí các-bô-níc.


Hoạt động 1: Tìm hiểu quá trình trao đổi chất ở thực vật:

Mục tiêu : HS tìm trong hình vẽ những gì thực vật phải lấy từ môi trường và những gì phải thải ra môi trường trong quá trình sống.

Cách tiến hành :

	Bước 1: Làm việc theo cặp.

- Yêu cầu HS quan sát hình 1 SGK.

- Kể tên những gì được vẽ trong hình?

- Yếu tố nào đóng vai trò quan trọng đối với sự sống của cây xanh?

- Yếu tố còn thiếu để bổ sung?

- GV kiểm tra và giúp đỡ các nhóm hoàn thành.

Bước 2: Hoạt động cả lớp.

- Gọi đại diện các nhóm trình bày.

- Kể tên những yếu tố cây thường xuyên phải lấy từ môi trường và thải ra môi trường trong quá trình sống.

* Khuyến khích HS trả lời: Quá trình trên được gọi là gì?

- GV nhận xét, đánh giá.

- Chốt: Thực vật thường xuyên phải lấy từ môi trường các chất khoáng, khí các-bô-níc, nước, khí ô-xi và thải ra hơi nước, khí ô-xi, chất khoáng khác,... Quá trình đó được gọi là quá trình trao đổi chất giữa thực vật và môi trường.
	- HS quan sát tranh trong SGK:  

- Cây xanh, đất, nước, ánh sáng, mặt trời, động vật, ...
- Ánh sáng, nước, chất khoáng trong đất. 

- Khí  các-bô- níc, khí ô-xi.
- Đại diện nhóm trình bày.

-  HS nêu.

- Quá trình đó được gọi là quá trình trao đổi chất giữa thực vật và môi trường.


Hoạt động 2 : Thực hành vẽ sơ đồ trao đổi chất ở thực vật:

Mục tiêu : Vẽ và trình bày sơ đồ trao đổi khí và trao đổi thức ăn ở thực vật.

Cách tiến hành :

	Bước 1: Tổ chức hướng dẫn :
- GV chia nhóm, phát giấy và bút vẽ cho các nhóm.
Bước 2: 

- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm cùng tham gia vẽ sơ đồ trao đổi khí và trao đổi chất ở thực vật.

Bước 3: Yêu cầu các nhóm trưng bày sản phẩm.

- Nhận xét, tuyên dương nhóm vẽ đẹp, trình bày lưu loát rõ ràng. 
	- HS nhận giấy và bút vẽ.
- HS làm việc theo nhóm 4.

- Nhóm trưởng điều khiển các bạn vẽ sơ đồ và giải thích sơ đồ.

- Các nhóm treo sản phẩm và cử đại diện trình bày trước lớp.


3. Củng cố, dặn dò: 

- Trình bày sơ đồ trao đổi chất ở thực vật?

- GV nhận xét giờ.

________________________________

CHIỀU : 

Kể chuyện

NGỌN ĐUỐC TRONG ĐÊM

I. Mục tiêu:

- Biết trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện; Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: 

Với lòng yêu nước nồng nàn và tầm nhìn xa trông rộng Nguyễn Trường Tộ đã đem những kiến thức học hỏi được ở nước ngoài về phục vụ Tổ quốc và trở thành nhà cải cách lớn của thế kỉ XIX ở nước ta.

- Nghe kể lại được từng đoạn câu chuyện theo câu hỏi gợi ý (SGK), kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện “Ngọn đuốc trong đêm” (do GV kể).

Rèn kĩ năng mạnh dạn, tự nhiên khi nói trước đông người.  

- Giáo dục HS ham đọc sách.

II. Chuẩn bị:

- Ảnh chụp ông Nguyễn Trường Tộ (Hoạt động 1).

 III. Các hoạt động dạy-học :

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ:
- Gọi  kể lại câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về du lịch thám hiểm.

- GV nhận xét tuyên dương HS kể tốt.

B. Bài mới : 
1. Giới thiệu bài: 
2. Nội dung: 

Hoạt động 1. Giáo viên kể chuyện:

- GV kể lần 1.
- GV kể lần 2 vừa kể vừa chỉ vào ảnh chụp ông Nguyễn Trường Tộ (SGK truyện đọc 4 trang 166).

- GV kể chuyện lần 3

Hoạt động 2.  Hướng dẫn kể chuyện:

- GV treo bảng phụ ghi câu hỏi và gọi HS đọc các câu hỏi và hướng dẫn  HS trả lời

- Tìm những chi tiết cho thấy sự lạc hậu của vua quan nhà Nguyễn?

- Theo em sự lạc hậu ấy nguy hiểm như thế nào?

- Hãy kể lại quá trình học tập của Nguyễn Trường Tộ?

- Nguyễn Trường Tộ có những đóng góp gì sau khi về nước?

- Vì sao có thể gọi Nguyễn Trường Tộ là ngọn đuốc trong đêm? Theo em, nhờ đâu Nguyễn Trường Tộ  có những đóng góp quý báu đối với đất nước như vậy?

- GV nhận xét, đánh giá.

- Tổ chức cho HS kể trong nhóm

- Gọi HS kể chuyện trước lớp theo hình thức tiếp nối.
- Nhận xét, tuyên dương những học sinh kể tốt.

* Khuyến khích HS kể toàn bộ câu chuyện kết hợp với điệu bộ, nét mặt một cách tự nhiên; biết thay đổi giọng kể cho phù hợp từng nhân vật.

- Gọi HS nhận xét bạn kể.
- Nhận xét, tuyên dương những HS kể tốt.

Hoạt động 3. Trao đổi ý nghĩa câu chuyện:

- Câu chuyện ca ngợi ai? Ca ngợi điều gì?

* Khuyến khích HS nêu ý nghĩa câu chuyện?

- GV nhận xét, bổ sung.
- Chốt ý nghĩa: Với lòng yêu nước nồng nàn và tầm nhìn xa trông rộng Nguyễn Trường Tộ đã đem những kiến thức học hỏi được ở nước ngoài về phục vụ Tổ quốc và trở thành nhà cải cách lớn của thế kỉ XIX ở nước ta.
	Hoạt động của học sinh:

- 2 HS kể.

- HS theo dõi

- HS quan sát ảnh và nghe GV kể.

- 1 HS đọc các câu hỏi và trả lời câu hỏi.

- Đóng cửa với các nước phương Tây.

- Không bắt kịp bước tiến của thời đại, nước ta trở thành nước lạc hậu.

- Năm 25 tuổi học tiếng Pháp, 3 năm sau được gửi sang Pháp học, ông học được nhiều kĩ nghệ mới : khai mỏ, làm vũ khí, xây dựng nhà cửa, ...

- Liên tục đề nghị duy tân nhưng không được chấp nhận; giúp đào kênh Sắt, tìm cách khai mỏ than, mỏ kim loại, mở trường kĩ thuật, góp phần tạo nên nhiều công trình kiến trúc.

- Vì ông đã đem những kiến thức học hỏi được ở nước ngoài về phục vụ Tổ quốc và trở thành nhà cải cách lớn của thế kỉ XIX ở nước ta.

- HS dựa vào gợi ý và lời kể của GV kể từng đoạn theo nhóm 4.

- HS kể theo nhóm 4.

- 1 - 2 HS kể lại câu chuyện.

- HS nhận xét bạn kể.

- Ca ngợi ông  Nguyễn Trường Tộ.

- HS nêu ý nghĩa.



3. Củng cố - dặn dò :
- Nêu ý nghĩa câu chuyện ?

- Nhận xét tiết học.

________________________________
Thê dục

Giáo viên bộ môn soạn, giảng.

________________________________
Tập làm văn

LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÁC BỘ PHẬN CỦA CON VẬT

I. Mục tiêu:

- Nhận biết được những nét tả bộ phận chính của một con vật trong đoạn văn (Bài tập 1+ Bài tập 2); quan sát các bộ phận của con vật em yêu thích và bước đầu tìm được những từ ngữ miêu tả thích hợp (Bài tập 3).

- Rèn kĩ năng nói, viết cho học sinh.
- Giáo dục HS yêu quý và có ý thức chăm sóc vật nuôi trong nhà.
II. Chuẩn bị: 

- Tranh, ảnh một số con vật nuôi trong nhà: chó, mèo, gà, vịt, chim, trâu,... (cỡ nhỏ).

III. Các hoạt động dạy -học:

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ: 
- Gọi 1 HS đọc đoạn văn miêu tả hình dáng con vật.

- 1 HS khác đọc đoạn văn miêu tả hoạt động của con vật.

- GV nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới: 

1. Giới thiệu bài: 
2. Hướng dẫn làm bài tập:

Bài 1, 2:

- Gọi HS đọc nội dung và yêu cầu bài tập

- Yêu cầu HS dùng bút chì gạch dưới những từ ngữ miêu tả từng bộ phận của con vật.

- GV kẻ bảng yêu cầu HS nêu, GV ghi.
Các bộ phận

Từ ngữ miêu tả

- Hai tai
- Hai lỗ mũi

- Hai hàm răng

- Bờm

- Ngực

- Bốn chân
- Cái đuôi

- to, dựng đứng tren cái đầu rất đẹp

- ươn ướt, động đậy

- trắng muốt

- được cắt rất phẳng

- nở

- khi đứng cứ dậm lộp cộp trên đất

- dài, ve vẩy hết sang phải lại sang trái

- GV nhận xét, đánh giá.
Chốt: Cách miêu tả các bộ phận bên ngoài của con ngựa.

Bài 3:

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung.
- GV cho HS quan sát tranh ảnh một số con vật đã chuẩn bị.

- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Chú ý: 
+ Quan sát thật kĩ từng bộ phận của con vật. 

+ Sử dụng những màu sắc thật đặc trưng để phân biệt con vật này với con vật khác

+ Lập dàn ý (có thể sử dụng dàn ý của tiết trước).

+ Viết thành đoạn văn.
* Khuyến khích HS viết câu văn giàu hình ảnh có cảm xúc làm nổi bật bộ phận của con vật cần tả.

- Gọi HS đọc đoạn văn của mình, sửa lỗi dùng từ, câu cho HS.

- Nhận xét, tuyên dương HS viết tốt.
- Chốt: Cách viết đoạn văn miêu tả bộ phận của con vật

- Giáo dục HS yêu quý, chăm sóc vật nuôi.
	Hoạt động của học sinh:

- HS đọc đoạn văn.

- HS đọc bài văn Con ngựa.
- HS làm việc cá nhân vào VBTTV.

- HS trả lời miệng.

- HS đọc nội dung bài tập.

- HS quan sát con vật.

- Xác định con vật mà em quan sát.
- HS quan sát kĩ bộ phận của con vật

- Tìm từ ngữ miêu tả chính xác bộ phận đó.

- HS viết bài vào vở.
- 2 HS viết đoạn văn vào bảng nhóm.

- HS đọc bài.

- Nhận xét, đánh giá bài làm của bạn.


Ví dụ: Chị mèo mướp nhà em rất xinh đẹp. Chị có cái đầu tròn vo như trái bóng con, đôi tai bẹt nhẵn thín luôn dựng đứng. Đôi mắt chị long lanh như thủy tinh. Bộ ria mép dài nhỏ như sợi tóc thỉnh thoảng lại động đậy. Cái mũi nhỏ lúc nào cũng ươn ướt mà lại rất thính. Cái cổ ngắn của chị được nối với thân hình dài thon. Chị khoác trên mình chiếc áo choàng màu tro mịn màng, óng mượt. Cái đuôi dài như con lươn thỉnh thoảng lại ngoe nguẩy, uốn cong lên.

3. Củng cố, dặn dò: 

- Muốn có một đoạn văn, bài văn hay cần làm gì?

- Nhận xét tiết học.

________________________________________________________________

Thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2024
Tập đọc

CON CHUỒN CHUỒN NƯỚC

I. Mục tiêu:

- Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng nhẹ nhàng, tình cảm, bước đầu biết nhấn giọng các từ ngữ gợi tả.

- Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài: Ca ngợi vẻ đẹp sinh động của chú chuồn chuồn nước và cảnh đẹp của thiên nhiên (trả lời được các câu hỏi trong SGK). 

Biết hợp tác với bạn để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Giáo dục HS yêu mến cảnh đẹp của quê hương, đất nước.

II. Chuẩn bị:

- Tranh minh họa bài đọc SGK (Giới thiệu bài)

- Bảng phụ ghi câu văn cần luyện đọc (Hoạt động 2)

III.Các hoạt động dạy -học:

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ:
- 2 HS đọc bài Ăng-co Vát, trả lời các câu hỏi về nội dung bài đọc.

- GV nhận xét, đánh giá.
- Kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS.
B. Bài mới: 

1. Giới thiệu bài: 

- Cho HS quan sát tranh minh họa. HS nêu nội dung tranh. GV giới thiệu vào bài.

2. Nội dung:

Hoạt động 1 : Luyện đọc và tìm hiểu bài:

a. Luyện đọc :
- Gọi HS đọc lại toàn bài.

- Bài chia làm mấy đoạn?

- Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn GV chú ý sửa lỗi phát âm cho học sinh.

- Hướng dẫn HS đọc đúng câu cảm: Ôi chao! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao!

- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.
- Tổ chức đọc thi giữa các nhóm.

- GV đọc diễn cảm toàn bài với giọng nhẹ nhàng, êm ả, xen lẫn sự ngạc nhiên.
- Yêu cầu HS đọc toàn bài.
b. Tìm hiểu bài: 

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1, trao đổi và trả lời câu hỏi:
- Chú chuồn chuồn được miêu tả đẹp như thế nào nào?

- Chú chuồn chuồn nước được miêu tả rất đẹp nhờ biện pháp nghệ thuật nào?

- Em thích hình ảnh so sánh nào? Vì sao?

* Khuyến khích HS nêu ý của đoạn 1?

- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt ý 1: Vẻ đẹp về hình dáng, màu sắc của chú chuồn chuồn nước.

- Gọi HS đọc đoạn 2.

- Cách miêu tả chú chuồn chuồn bay có gì hay?

- Tình yêu quê hương đất nước của tác giả được thể hiện qua những câu văn nào?

* Khuyến khích HS nêu ý đoạn 2?

- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt ý 2: Tình yêu quê hương đất nước của tác giả khi miêu tả cảnh đẹp của làng quê.

* Khuyến khích HS nêu nội dung chính của bài?

- GV nhận xét, đánh giá.

- Nội dung: Ca ngợi vẻ đẹp sinh động của chú chuồn chuồn nước và cảnh đẹp của thiên nhiên.
	Hoạt động của học sinh:

- 2 HS đọc bài Ăng-co Vát và trả lời câu hỏi.

- HS quan sát tranh và nêu nội dung tranh.

- 1 HS đọc.

- Bài chia làm 2 đoạn.

+ Đoạn 1: Ôi chao!... đang còn phân vân.

+ Đoạn 2: Rồi đột nhiên... cao vút.

- HS tiếp nối nhau đọc 2 đoạn của bài (đọc 3 lượt).

- HS luyện đọc cá nhân.

- HS luyện đọc theo cặp.

- 2 - 3 nhóm đọc thi.

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc cả bài.

- Bốn cánh mỏng như giấy bóng, hai con mắt long lanh như thuỷ tinh, ... bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân.

- Nghệ thuật so sánh.
- HS nối tiếp nêu.

- HS nêu.

- 1 HS đọc, lớp theo dõi.

- Tả rất đúng về cách bay vọt lên bất ngờ của chú và theo cánh bay của chú cảnh đẹp của đất nước lần lượt hiện ra.

- Mặt hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng; luỹ tre xanh rì rào trong gió, bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh ...

- HS nêu.

- HS nêu: Ca ngợi vẻ đẹp của chú chuồn chuồn nước và cảnh đẹp thiên nhiên.



	Hoạt động 2: Hướng dẫn đọc diễn cảm 

- Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc bài. Lớp đọc thầm tìm cách đọc hay.

- GV treo bảng phụ hướng dẫn luyện đọc diễn cảm.

  Ôi chao! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thuỷ tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như đang còn  phân vân.

- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.

- Tổ chức cho HS thi đọc.

- GV nhận xét, đánh giá.
	- 2 HS  đọc. Lớp đọc thầm tìm cách đọc hay.
- HS luyện đọc diễn cảm.

- HS luyện đọc theo cặp.

- 3- 5 HS thi đọc.


3. Củng cố, dặn dò: 

- Nêu nội dung của bài.

- Nhận xét tiết học.

________________________________

Toán

TIẾT 152 : ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN

I. Mục tiêu: 

- Đọc, viết được số tự nhiên trong hệ thập phân.

+ Nắm được hàng và lớp. Giá trị của chữ số phụ thuộc vào vị trí của chữ số đó trong một số cụ thể. 

+ Dãy số tự nhiên và một số đặc điểm của nó. 

- Rèn cho HS kĩ đọc, viết, phân tích cấu tạo số tự nhiên. Làm được Bài tập 1, Bài tập 3(a), Bài tập 4. Trình bày bài làm khoa học. Biết đánh giá bài làm của bạn và của mình.

- Giáo dục HS có ý thức học tập bộ môn; phát huy khả năng sáng tạo của HS.
II. Chuẩn bị:

Phiếu học tập bài tập 1.
III. Các hoạt động dạy -học :

	Hoạt động của giáo viên:

1.Giới thiệu bài : 
2. Ôn tập - thực hành:

Bài 1 :

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1.

- Hướng dẫn HS phân tích mẫu.

- Yêu cầu HS tự làm các phần còn lại.

- Gọi HS nhận xét bài trên bảng.

- GV nhận xét, tuyên dương.

* Khuyến khích HS :

- Nhận xét về cách viết số và đọc số.
- Phân tích số?

- Lưu ý HS:

+ Đọc, viết số với các chữ số bốn (khi nào đọc là bốn, tư) chữ số năm (khi nào đọc là năm, lăm)

+ Khi đọc số kết thúc của một lớp phải có đơn vị của lớp đó.
- GV nhận xét, đánh giá.

- Chốt : Cách đọc, viết số và cấu tạo thập phân của số.

Bài 3a :

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài

* Khuyến khích HS nêu:  Một lớp gồm mấy hàng? Lớp đơn vị gồm những hàng nào? Lớp nghìn gồm những hàng nào? Lớp triệu gồm những hàng nào? 

- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi để làm bài.

- Khi chữa bài, yêu cầu HS nêu, chẳng hạn: 

“Trong số 67 358, chữ số 5 thuộc hàng chục, lớp đơn vị”.

* Khuyến khích HS nhận xét về cách xác định hàng, lớp.
- GV nhận xét, đánh giá.

- Chốt : Củng cố việc nhận biết vị trí của từng chữ số theo hàng và lớp.
Bài 4 : 

- Yêu cầu HS hỏi đáp theo nhóm 2, một số học sinh nói trước lớp:

- Thế nào là dãy số tự nhiên?

- Trong dãy số tự nhiên, hai số tự nhiên nhiên liên tiếp hơn và kém nhau bao nhiêu đơn vị?

- GV giải thích: Hơn là cộng vào và kém là trừ đi.

- Lấy ví dụ về số tự nhiên liên tiếp.

- Số tự nhiên bé nhất là số nào?

- Có số tự nhiên lớn nhất không? Vì sao?

- GV cùng HS nhận xét.

- GV viết bảng: 

Một phần của dãy số: 1, 3, 5, 7, 9,.....

* Khuyến khích HS nhận xét gì về dãy số? 
- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt : Củng cố về dãy số tự nhiên và một số đặc điểm của dãy số tự nhiên.
	Hoạt động của học sinh:

- Học sinh nêu yêu cầu.

- HS theo dõi.

- 1HS làm trên bảng. Lớp làm bài vào phiếu học tập.

- HS nhận xét.

- HS dưới lớp đổi chéo bài kiểm tra cho nhau.

- Khi viết và đọc thì ta thực hiện từ trái sang phải.

- Nêu cấu tạo thập phân của số đó.

- HS nêu:

- Mỗi lớp gồm ba hàng. Lớp đơn vị gồm hàng trăm, chục, đơn vị….

- HS thảo luận cặp đôi làm bài vào vở.

- Đại diện nhóm trình bày

HS nhận xét, chữa bài.

- Khi xác định hàng, lớp chúng ta phải xác định từ phải sang trái.

- Dãy số tự nhiên là tất cả các số tự nhiên sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, dãy số bắt đầu bằng chữ số 0 và có dấu ba chấm để thể hiện số tự nhiên lớn hơn.

- Hơn và kém nhau 1 đơn vị.

-Ví dụ: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,....

- Số 0 là số tự nhiên bé nhất, không có số tự nhiên nào liền trước số 0. 

- Không có số tự nhiên lớn nhất (vì cứ thêm đơn vị vào số liền trước thì được số liền sau)
- Đây là dãy số lẻ và là dãy số cách đều.


3. Củng cố, dặn dò: 

- Đọc 1 số tự nhiên bất kì? Cho biết cấu tạo của số tự nhiên đó? 

- Nhận xét tiết học.

________________________________

Luyện từ và câu

THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU

I. Mục tiêu:

- Hiểu được thế nào là trạng ngữ.
- Nhận diện được trạng ngữ trong câu (Bài tập 1), bước đầu viết được đoạn văn ngắn trong đó có ít nhất 1 câu có sử dụng trạng ngữ.

- Giáo dục HS biết nói, viết câu, đoạn văn có dùng trạng ngữ.

II. Chuẩn bị:

- GV: Bảng nhóm bài tập 2.

III. Các hoạt động dạy- học :

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ:
- Thế nào là câu cảm ? Cho ví dụ?

- GV nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới: 

1. Giới thiệu bài: 

2. Nội dung: 

Hoạt động 1: Phần nhận xét (thoát li SGK)

Bài 1, 2, 3:

- GV viết bảng: Đọc cặp câu sau và cho biết chúng có gì khác nhau.

a) Lan trở thành học sinh giỏi.

b)Nhờ chăm chỉ học tập, năm nay,  Lan trở thành  học sinh giỏi.

- Yêu cầu HS đọc, phân tích chủ ngữ, vị ngữ và cho biết phần in nghiêng cho em hiểu điều gì?
- Đặt câu hỏi cho phần in nghiêng?

- Em hãy đổi vị trí của các phần in nghiêng trong câu?

- Em có nhận xét gì về vị trí của các phần in nghiêng?

- Khi ta thay đổi vị trí của các phần in nghiêng nghĩa của câu đó có thay đổi không?

- Kết luận: Những bộ phận in nghiêng như vậy được gọi là trạng ngữ. Đây là thành phần phụ trong câu.

* Khuyến khích HS nêu trạng ngữ trả lời cho câu hỏi nào? 
- Trạng ngữ có vị trí ở đâu trong câu?
	Hoạt động của học sinh:

- Câu cảm dùng để bộc lộ cảm xúc vui mừng, thán phục, đau xót, ngạc nhiên,... của người nói.

Ví dụ: Chà, con mèo có bộ lông thật đẹp!
- 2 HS tiếp nối nhau đọc yêu cầu.

a)Lan/ trở thành học sinh giỏi.
b)Nhờ chăm chỉ học tập, năm nay,  Lan /trở thành  học sinh giỏi.
- Câu b cho em hiểu nguyên nhân vì sao Lan trở thành học sinh giỏi.

- Tiếp nối đặt câu

Ví dụ: + Vì sao Lan trở thành học sinh giỏi?

+ Nhờ đâu Lan trở thành học sinh giỏi?

+ Bao giờ Lan trở thành học sinh giỏi?

+ Khi nào Lan trở thành học sinh giỏi?

- Tiếp nối nhau đặt câu.
Ví dụ: Năm nay, Lan trở thành học sinh giỏi nhờ chăm chỉ học tập.

- Có thể đứng đầu câu, cuối câu, giữa chủ ngữ và vị ngữ.

- Nghĩa của câu không thay đổi.

- Trả lời cho câu hỏi Khi nào? Ở đâu? Vì sao? Để làm gì?

- Có thể đứng đầu câu, cuối câu, giữa chủ ngữ và vị ngữ.

	Hoạt động 2: Ghi nhớ:

- Gọi HS đọc phần ghi nhớ.

- Yêu cầu HS đặt câu có trạng ngữ, sửa lỗi cho HS.
	- HS đọc thành tiếng.

- HS đặt câu

Ví dụ: Trong vòm cây, chim hót líu lo.

	Hoạt động 3: Luyện tập:

Bài 1: Tìm trạng ngữ trong các câu sau:

a, Ngày xưa, Rùa có một cái mai láng bóng.

b, Trong vườn, muôn loài hoa đua nở.

c, Từ từ mờ sáng, cô Thảo đã dậy sắm sửa đi về làng...

- Yêu cầu HS tự làm bài (dùng bút gạch dưới trạng ngữ).
- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.
* Khuyến khích HS nêu ý nghĩa của từng trạng ngữ trong câu?
- GV nhận xét, đánh giá.

- Chốt: Cách xác định trạng ngữ trong câu.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu HS tự làm bài. 
* Khuyến khích HS: Viết được đoạn văn có ít nhất 2 câu dùng trạng ngữ.
- Gọi HS đọc đoạn văn. GV chú ý sửa lỗi dùng từ, đặt câu cho HS.

- Nhận xét, tuyên dương những HS viết tốt.

- Chốt: Củng cố cách viết đoạn văn có dùng trạng ngữ trong câu.
	- 1 HS đọc yêu cầu, lớp theo dõi.

- 1HS làm bảng lớp, lớp làm bài vào VBTTV.

a, Ngày xưa, Rùa có một cái mai láng bóng.

b, Trong vườn, muôn loài hoa đua nở.

c, Từ từ mờ sáng, cô Thảo đã dậy sắm sửa đi về làng...

- 1 HS nhận xét, chữa bài.

- HS nêu:

a) Trạng ngữ chỉ thời gian. 

b) Trạng ngữ chỉ nơi chốn. 

c) Trạng ngữ chỉ thời gian, kết quả, thời gian.
- 1HS đọc yêu cầu.
- HS làm bài cá nhân vào VBTTV.
- 2 HS viết bài trên bảng nhóm.
- HS đọc đoạn văn của mình.



Ví dụ: Mùa hè năm ngoái, em được bố mẹ cho đi Sa Pa. Ở đây phong cảnh thật đẹp, khí hậu mát mẻ. Sáng sớm, sương trắng viền quanh núi, bà con dân bản đi chợ rất đông vui với đủ màu sắc sặc sỡ của trang phục.

3. Củng cố, dặn dò: 

- Thế nào là trạng ngữ trong câu? Trạng ngữ trả lời cho câu hỏi nào? 

- Nhận xét tiết học.

_______________________________________
Lịch sử

NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP

I.  Mục tiêu:

- Nắm được đôi nét về sự thành lập nhà Nguyễn:

+ Sau khi Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần. Lợi dụng thời cơ đó Nguyễn Ánh đã huy động lực lượng tấn công nhà Tây Sơn. Năm 1802, triều Tây Sơn bị lật đổ, Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Gia Long, định đô ở Phú Xuân (Huế).

- Nêu một vài chính sách cụ thể của các vua nhà Nguyễn để củng cố sự thống trị:

+ Các vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng, tự mình điều hành mọi việc hệ trọng trong nước.

+ Tăng cường lực lượng quân đội (với nhiều thứ quân, các nơi đều có thành trì vững chắc...)

+ Ban hành Bộ luật Gia Long nhằm bảo vệ quyền hành tuyệt đối của nhà vua, trừng trị tàn bạo kẻ chống đối.

- Có ý thức tìm hiểu lịch sử.

II. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ: 
- Gọi HS nêu những chính sách về kinh tế, văn hoá giáo dục của vua Quang Trung?

- Nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới: 

1. Giới thiệu bài:
2. Nội dung:

Hoạt động 1: Hoàn cảnh ra đời của nhà Nguyễn:
- Yêu cầu học sinh trao đổi với nhau và trả lời câu hỏi: Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?

- Sau khi lên ngôi Hoàng đế, Nguyễn Ánh lấy niên hiệu là gì? Đặt kinh đô ở đâu? Từ năm 1802 đến năm 1858, triều Nguyễn đã trải qua các đời vua nào?

- Chốt: Hoàn cảnh ra đời của nhà Nguyễn.
	Hoạt động của học sinh:

- HS nêu: Ban hành “Chiếu khuyến nông, mở cửa biển buôn bán với nước ngoài, ....

- HS trao đổi và trả lời câu hỏi: Sau khi vua Quang Trung mất, triều Tây Sơn suy yếu. Lợi dụng hoàn cảnh đó, Nguyễn Ánh đã đem quân tấn công lật đổ nhà Tây Sơn và lập ra nhà Nguyễn.

- Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi vua chọn Phú Xuân (Huế) làm nơi đóng đô và đặt niên hiệu là Gia Long, Từ năm 1802 đến năm 1858, nhà Nguyễn đã trải qua các đời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị. 

	Hoạt động 2: Sự thống trị của nhà Nguyễn:
 - Yêu cầu HS đọc câu hỏi và  thảo luận theo nhóm trả lời câu hỏi:
- Những điều gì cho thấy các vua nhà Nguyễn  không chịu chia sẻ quyền hành cho bất cứ ai và kiên quyết bảo vệ ngai vàng của mình?

- Nhà vua ban hành bộ luật mới có tên là gì?

- Gọi đại diện các nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác bổ sung.

- GV nhận xét và chốt: Các vua nhà Nguyễn đã thực hiện nhiều chính sách để tập trung quyền hành trong tay và bảo vệ ngai vàng của mình.
- GV nêu: Theo em sự thống trị hà khắc của vua quan thời Nguyễn, cuộc sống của nhân dân ta sẽ như thế nào?

- GV giới thiệu đồng thời cho HS quan sát tranh minh họa: Dưới thời Nguyễn, vua quan bóc lột nhân dân thậm tệ. Pháp luật dung túng cho người giàu.
	- HS thảo luận theo nhóm 4 và trả lời câu hỏi.

- Các vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng, tự mình điều hành mọi việc hệ trọng trong nước.

- Bộ Luật Gia Long.

- HS trình bày kết quả.

- HS nhắc lại
- Cuộc sống của nhân dân vô cùng cực khổ.


3. Củng cố, dặn dò: 

* Khuyến khích HS nhận xét về triều Nguyễn và Bộ luật Gia Long?

- Nhận xét tiết học.
_______________________________________
CHIỀU:

Đạo đức

TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG (TIẾT 1+2)

I. Mục tiêu:

- Nêu được một số quy định khi tham gia giao thông (những quy định có liên quan tới HS).

- Phân biệt được hành vi tôn trọng Luật Giao thông và vi phạm Luật Giao thông.

+ Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông trong cuộc sống hằng ngày.

+ Biết nhắc nhở bạn bè cùng tôn trọng Luật Giao thông.

Giáo dục kĩ năng sống, QPAN, ATGT: Kĩ năng tham gia giao thông đúng luật; kĩ năng phê phán những hành vi vi phạm Luật Giao thông.

- Giáo dục học sinh thực hiện tốt Luật Giao thông.

II. Các hoạt động dạy- học :

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ:
- Kể tên một số việc làm nhân đạo mà em từng tham gia.

- Nhận xét, tuyên dương.

B. Bài mới: 

1. Giới thiệu bài : 
2. Nội dung :
Hoạt động1: Thảo luận nhóm (Thông tin trang 40, SGK)

- GV chia học sinh thành các nhóm 4, yêu cầu đọc thông tin và thảo luận theo các câu hỏi:

- Nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông ? 

- Cách tham gia giao thông an toàn ?

- Gọi từng nhóm lên trình bày kết quả thảo luận, nhóm khác nhận xét bổ sung.
	Hoạt động của học sinh:

- HS liên hệ, trả lời.

- HS đọc các sự kiện trong SGK và thảo luận nhóm các câu hỏi: 

- Do không chấp hành Luật Giao thông. Để lại nhiều hậu quả: nhiều người bị chết, bị thương. 

- Chấp hành theo đúng quy định của Luật Giao thông,...

- Đại diện các nhóm lên trình bày.

- Các nhóm khác bổ sung.

	 - GV nhận xét kết luận: 

+ Tai nạn giao thông để lại nhiều hậu quả: tổn thất về ngư​ời và của.

+ Tai nạn giao thông xảy ra do nhiều nguyên nhân: do thiên tai, do con ng​ười... chủ yếu là do con người.

+ Mọi ngư​ời dân đều có trách nhiệm tôn trọng và chấp hành Luật Giao thông.
	

	Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (Bài tập 1 - SGK):

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi xem tranh và cho biết:

- Bức tranh nói về điều gì? Những việc làm đó đã theo đúng Luật Giao thông ch​ưa? Nên làm thế nào thì đúng Luật Giao thông?

- Gọi 1 số nhóm lên trình bày, nhóm khác bổ sung.

- GV nhận xét, kết luận: Việc làm  trong tranh 2, 3, 4  là những việc làm nguy hiểm, cản trở giao thông. Những việc làm trong các tranh 1, 5, 6 là việc làm chấp hành Luật Giao thông.
	- HS quan sát tranh và thảo luận theo nhóm đôi.

- HS báo cáo kết quả, nhóm khác bổ sung.

	Hoạt động 3: Thảo luận nhóm (Bài tập 2 - SGK):

- GV giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm thảo luận một tình huống.

- Gọi các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- Kết luận: Đây là những việc làm dễ gây tai nạn giao thông, nguy hiểm đến sức khoẻ và tính mạng con người. Luật Giao thông cần thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi.

- Gọi HS đọc ghi nhớ.
	- HS đọc tình huống trong SGK và thảo luận nhóm 4.

- HS trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung.

- HS đọc.

	Hoạt động 4: Trò chơi tìm hiểu về biển báo giao thông:

- GV chia HS thành các nhóm và phổ biến cách chơi.

- GV tổ chức HS quan sát biển báo và nói ý nghĩa của biển báo. Mỗi nhận xét đúng được 1 sao. Nếu các nhóm cùng giơ tay thì ghi vào giấy. Nhóm nào nhiều sao là nhóm ấy thắng.

- GV điều khiển cuộc chơi.

- GV cùng HS đánh giá kết quả. 

- Chốt: Nhận diện một số biển báo giao thông; tác dụng của các biển báo giao thông.
	- Hoạt động nhóm 6.
- Các nhóm quan sát biển báo và nói ý nghĩa của biển báo.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả quan sát.



	Hoạt động 5: Thảo luận nhóm:

- GV chia lớp thành nhóm và giao cho mỗi nhóm thảo luận một tình huống.

- Yêu cầu HS trình bày kết quả của nhóm  mình cho cả lớp nghe.
- Cả lớp nhận xét, đánh giá cách giải quyết.  

- GV kết luận.                          

a) Không tán thành ý kiến của bạn và giải thích cho bạn hiểu: Luật Giao thông cần thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc

b) Khuyên bạn không nên thò đầu ra ngoài, rất nguy hiểm.

c) Ngăn bạn không ném đá lên tàu, gây nguy hiểm cho khách.

d) Đề nghị bạn dừng lại xin lỗi và giúp người bị nạn.

đ) Khuyên các bạn ra về không làm cản trở giao thông.
e) Khuyên các bạn không đi dưới lòng đường vì rất nguy hiểm.
	- HS thảo luận theo nhóm 4
- Các nhóm HS thảo luận.

- HS trình bày kết quả của nhóm mình cho cả lớp nghe.
- Cả lớp nhận xét, đánh giá cách giải quyết.  

	Hoạt động 6: Trình bày kết quả điều tra thực tiễn:
- Gọi các nhóm lên trình bày kết quả điều tra.
- GV nhận xét kết quả làm việc của nhóm 

- Kết luận chung: Để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho mọi người cần chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông

- Giáo dục HS: Có ý thức chấp hành tốt Luật Giao thông và tham gia giao thông an toàn.
	- Đại diện các nhóm  lên trình bày kết quả điều tra. Các nhóm  khác bổ sung.

- 1 - 2 HS nhắc lại.


3. Củng cố, dặn dò: 

- Kể tên một số việc làm dễ gây tai nạn giao thông?

- Nhận xét tiết học. 

- Giáo dục QPAN, ATGT: Các em cần tôn trọng Luật Giao thông để bảo vệ chính mình và bảo vệ cho mọi người bằng cách đi đúng loại phương tiện, chấp hành nghiêm túc luật, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy...

________________________________
Âm nhạc
Giáo viên bộ môn soạn, giảng.

________________________________
Tập làm văn

LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ CON VẬT

I. Mục tiêu:

- Nhận biết được đoạn văn và ý chính của từng đoạn trong bài văn tả con chuồn chuồn nước (Bài tập 1); biết sắp xếp các câu cho trước thành 1 đoạn văn (Bài tập 2); bước đầu viết được một đoạn văn có câu mở đầu cho sẵn (Bài tập 3).

- Sử dụng các từ ngữ miêu tả để viết đoạn văn.

- Có ý thức chăm sóc và bảo vệ vật nuôi trong nhà.
II. Chuẩn bị:

- Tranh, ảnh chú gà trống (Bài tập 3).

III. Các hoạt động dạy- học :

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ:
- Gọi HS đọc những ghi chép của mình khi quan sát con vật mà em thích.

- Nhận xét, bổ sung cho HS.

B. Bài mới:  
1. Giới thiệu bài:
2. Nội dung: Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS đọc bài Con chuồn chuồn nước.

- Bài gồm có mấy đoạn?

- Yêu cầu HS tìm ý chính của mỗi đoạn.

- Gọi HS phát biểu ý kiến, HS khác bổ sung.

- GV nhận xét, kết luận : Bài có hai đoạn:
Đoạn 1: Tả ngoại hình của chú chuồn chuồn nước khi đậu trên cành lộc vừng với những đặc điểm, màu sắc nổi bật.

Đoạn 2: Tả chú chuồn chuồn nước lúc tung cánh bay, kết hợp tả cảnh đẹp của làng quê.

Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài.

- Yêu cầu HS làm việc theo cặp.

- Gọi HS đọc đoạn văn đã hoàn chỉnh. 

- GV kết luận lời giải đúng: Câu b - a - c.
- Chốt: Liên kết các câu theo thứ tự tạo thành đoạn văn miêu tả con vật.

Bài 3: 

- GV gọi HS đọc yêu cầu và gợi ý của bài.

 - GV nhắc HS:

- Mỗi em phải viết 1 đoạn văn có câu mở đoạn cho sẵn Chú gà nhà em đã ra dáng một chú gà trống đẹp.

- Viết tiếp câu mở đoạn bằng cách miêu tả các bộ phận của gà trống (theo gợi ý ), làm rõ con gà trống đã ra dáng một chú gà trống đẹp như thế nào.

- GV cho HS quan sát tranh, ảnh chú gà trống.
- Yêu cầu HS viết bài vào VBT.

- Gọi 1 số HS đọc bài viết của mình.

- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt: Cách viết đoạn văn miêu tả con vật.
	Hoạt động của học sinh:

- 2 HS đọc.

- 1 HS đọc yêu cầu

- 1HS đọc bài, lớp đọc thầm.

- Bài gồm 2 đoạn:

Đoạn 1: Từ đầu đến phân vân.

Đoạn 2: Còn lại.

- HS thảo luận nhóm 2, tìm ý chính của mỗi đoạn.

- HS trả lời miệng.

- 1 HS đọc yêu cầu của bài tập. Lớp đọc thầm.

- HS trao đổi theo cặp để thực hiện yêu cầu của bài tập: Đánh dấu số thứ tự để sắp xếp các câu thành đoạn văn.

- Cả lớp nhận xét

- 2 HS đọc lại bài văn được sắp xếp đúng.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS theo dõi.

- HS quan sát.

- HS làm bài cá nhân vào VBT. 
- HS đọc bài viết.

- HS nhận xét (về cách dùng từ, câu, diễn đạt).


3. Củng cố, dặn dò: 

- Nêu nội dung tiết học?

- Nhận xét tiết học.

________________________________________________________________

Thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2024
Tin học (2 Tiết)

Giáo viên bộ môn soạn, giảng.

________________________________
Tiếng Anh (2 Tiết)

Giáo viên bộ môn soạn, giảng.

_______________________________
CHIỀU :

Chính tả

NGHE - VIẾT : NGHE LỜI CHIM NÓI

I. Mục tiêu:

- Giúp học sinh nghe và viết đúng chính tả, trình bày các dòng thơ, khổ thơ theo thể thơ 5 chữ bài Nghe lời chim nói.

- Luyện viết đúng các chữ có âm đầu dễ lẫn như l/ n. Biết hợp tác với bạn và tham gia thảo luận nhóm.

- Có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
II. Chuẩn bị:

- Phiếu học tập cho bài tập 2a.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ:
- GV đọc cho HS viết: ra lệnh, da trời, tham gia, rong chơi, gióng giả.

- GV nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới: 

1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung:
Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả:

a. Tìm hiểu nội dung bài viết:

- GV đọc bài thơ.

- Gọi HS đọc lại bài chính tả.

- Loài chim nói về điều gì?

* Khuyến khích HS nêu nội dung bài chính tả?

- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt: Vẻ đẹp, sự trù phú của quê hương đất nước và những con người say mê lao động.

- Đối với môi trường thiên nhiên em cần phải làm gì?

- Giáo dục bảo vệ môi trường: Giáo dục HS có ý thức yêu quý, bảo vệ môi trường thiên nhiên và cuộc sống con người. 

b. Hướng dẫn viết từ khó:

- Yêu cầu HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết?

- Yêu cầu HS đọc và viết các từ vừa tìm được.

c. Viết chính tả :

- GV đọc bài cho  học sinh viết.

d. Soát lỗi, thu bài.

- Đọc lại bài cho HS soát lỗi.

- GV nhận xét, đánh giá.

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài 2a:

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV chia học sinh thành các nhóm 4.

- Yêu cầu HS làm bài vào phiếu học tập.

- Yêu cầu 2 nhóm trình bày, gọi HS nhận xét bài của nhóm bạn.

- GV nhận xét khen ngợi nhóm tìm được đúng/ nhiều tiếng (từ)  viết đúng chính tả.
- Gọi HS đọc các từ chính xác vừa tìm: là, lạch, lãi, làm, lảm, lãm, lảng, lãng, lảnh, lãnh, làu, lẳng, lẽo, liếc, liếm, liền, liệng, liễu, lim, lìm, lịm,....

- này, nãy, nằm, nắn, nẫu, nấu, nêm, nếm, nệm, niễng, nín, nịt, nỏ, noãn, nống, nơm, nuột, nước, nượp, .... 

- Chốt: Phân biệt được n/l khi viết và nói.

Bài 3a:

- GV gọi HS đọc yêu cầu.

- GV cho HS thi tiếp sức: Mỗi đội cử 5 bạn lên chơi, mỗi HS chỉ điền một từ. Đội nào điền từ chính xác, nhanh là thắng cuộc.

- Gọi HS đọc câu văn đã hoàn chỉnh.

- Kết luận lời giải đúng: núi băng; lớn nhất; Nam Cực; năm.
	Hoạt động của học sinh:

- HS viết vở nháp, 1HS viết bảng lớp.

- HS theo dõi

- 1 HS đọc thành tiếng.

-  Những cánh đồng mùa nối mùa với những con người say mê lao động, về những thành phố hiện đại, những công trình thuỷ điện.

- HS nêu nội dung.

- HS liên hệ: yêu quý và bảo vệ.

- HS nêu các từ khó trong bài.

- HS đọc và viết: lắng nghe, bận rộn, say mê, rừng sâu, ngỡ ngàng, thanh khiết.

- HS viết bài vào vở.

- Đổi chéo vở soát bài.
- 1 HS đọc.

- HS làm bài theo nhóm 4.

 - Đại diện vài nhóm báo cáo kết quả.

- HS nhận xét.

- 1 HS đọc yêu cầu

- 3 tổ tham gia thi.
- HS nhận xét.
- HS đọc.



3. Củng cố - dặn dò: 

- Nêu nội dung bài chính tả?

- Nhận xét tiết học.

________________________________
Thê dục
Giáo viên bộ môn soạn, giảng.

_______________________________
Toán

TIẾT 153: ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN (TIẾP THEO)

I. Mục tiêu:

- So sánh được các số có đến sáu chữ số. Biết sắp xếp bốn số tự nhiên theo thứ tự từ lớn đến bé; từ  bé đến lớn. 
- Rèn kĩ năng so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Làm được bài tập 1 (dòng 1,
 2), bài tập 2 , bài tập 3.

- HS có ý thức làm bài chính xác, trình bày bài khoa học; phát huy khả năng sáng tạo của HS.
II. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của giáo viên:
1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung: Hướng dẫn học sinh ôn tập.
Bài 1:

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
* Khuyến khích HS nêu cách so sánh hai số tự nhiên?
	Hoạt động của học sinh:
- HS nêu yêu cầu.
- Trong hai số, số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn.

Nếu hai số có số chữ số bằng nhau, phải so sánh các cặp chữ số cùng hàng kể từ trái sang phải. Số nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì lớn hơn.

	- Yêu cầu HS làm bài vào vở dòng 1, 2.
- Gọi HS nhận xét bài trên bảng lớp.

- GV nhận xét, đánh giá.
	- HS tự làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp.
- HS nhận xét, chữa bài.

	- Chốt: Cách so sánh hai số tự nhiên.
	

	Bài 2:

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
- Để viết được các số theo thứ tự từ bé đến lớn cần làm gì?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
	- HS nêu yêu cầu bài tập.
- HS so sánh rồi sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn.
- HS làm bài vào vở.
a, 999; 7426; 7624; 7642

b, 1853; 3158; 3190; 3518.

	- Gọi HS nhận xét bài của bạn trên bảng lớp.

- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt: Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.
	- HS nhận xét, chữa bài.

	Bài 3:
	

	- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
- Để viết được các số theo thứ tự từ lớn đến bé cần làm gì?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở. 
	- HS nêu yêu cầu bài tập.
- HS so sánh rồi sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé.

- HS làm bài vào vở.
a, 10 261; 1590; 1567; 897.

b, 4270; 2518; 2490; 2476.

	- Gọi HS nhận xét bài của bạn trên bảng lớp.

- Yêu cầu HS tự kiểm tra lại bài của mình.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Chốt : Cách sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé.
	- HS nhận xét, chữa bài.

	3. Củng cố, dặn dò : 

- Nêu cách so sánh hai số tự nhiên?

- Nhận xét tiết học.


________________________________________________________________

Thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2024
Luyện từ và câu

LUYỆN TẬP VỀ TRẠNG NGỮ (TIẾT 1)

I. Mục tiêu:

- Tìm được trạng ngữ trong câu (Bài tập 1); bước đầu biết thêm trạng ngữ trong câu chưa có trạng ngữ (Bài tập 2); biết thêm những bộ phận cần thiết để hoàn chỉnh câu có trạng ngữ cho trước (Bài tập 3) Bước đầu biết viết đoạn văn ngắn trong đó có ít nhất 1 câu có sử dụng trạng ngữ.

- Rèn kĩ năng nhận biết và sử dụng trạng ngữ trong câu.

- Có ý thức nói và viết câu đúng ngữ pháp; câu văn hay, rõ nghĩa
II. Chuẩn bị:

- GV : Bảng phụ ghi nội dung các bài tập trong tiết học. Phiếu học tập bài 2, 3.

- HS : Vở ghi nội dung bài

III. Các hoạt động dạy-học :

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ : 

- Gọi  HS đặt câu có trạng ngữ và xác định thành phần câu.
- Nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới : 

1. Giới thiệu bài : 

2. Nội dung : Hướng dẫn học sinh luyện tập:

- GV lần lượt đưa bảng phụ ghi nội dung từng bài tập.

- Yêu cầu HS làm bài.

Bài 1: Tìm trạng ngữ trong các câu sau:

a. Trước rạp, người ta dọn dẹp sạch sẽ, sắp một hàng ghế dài 

b. Trên bờ, tiếng trống càng thúc dữ dội.
c. Dưới những mái nhà ẩm nước, mọi người vẫn thu mình trong giấc ngủ mệt mỏi.

- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 2 làm bài.

- Gọi 1 HS làm bảng lớp.

* Khuyến khích HS :

+ Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu.

+ Thay đổi vị trí của trạng ngữ trong câu.

+ Khi thay đổi vị trí thành phần trạng ngữ, nghĩa của câu như thế nào?

- Nhận xét chữa bài

- Chốt: Xác định trạng ngữ trong câu.

Bài 2: Thêm trạng ngữ cho các câu sau:

a) ................, em giúp bố mẹ làm những công việc gia đình.

b) .............., em rất chăm chú nghe giảng và hăng hái phát biểu.

c) .............., hoa đã nở.

- Phát phiếu học tập, yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- Nhận xét, chữa bài.

- Chốt: Thêm trạng ngữ trong câu chứa có trạng ngữ.

Bài 3: Trong những câu dưới đây mới chỉ có trạng ngữ. Hãy thêm những bộ phân cần thiết để hoàn chỉnh những câu ấy.

a) Ngoài đường,  ...............................................
b) Trong nhà, ......................................................
c) Trên đường đến trường, ................................
d) Ở bên kia sườn núi, .......................................
- GV cho HS làm bài vào phiếu học tập.
- Gọi HS đọc câu của mình làm.
- Chốt: Biết thêm những bộ phận cần thiết để hoàn chỉnh câu có trạng ngữ cho trước.

Bài 4: Viết đoạn văn tả một cây mà em thích. Trong đoạn văn có câu chứa trạng ngữ. Gạch dưới bộ phận trạng ngữ đó.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở.
* Khuyến khích HS: Viết đoạn văn trong đó có 2 câu có trạng ngữ trở lên.

- Gọi HS đọc đoạn văn của mình, GV nhận xét sửa lỗi dùng từ, viết câu cho HS.

- Nhận xét, tuyên dương những bài viết tốt.
- Chốt: Cách viết đoạn văn ngắn trong đó có ít nhất 1 câu có sử dụng trạng ngữ.
	Hoạt động của học sinh:

- 2 HS làm bảng lớp, lớp làm nháp.

- HS thảo luận theo cặp, xác định trạng ngữ vào vở nháp 

- HS lên bảng xác định.

- HS thực hiện.

- HS làm bài.

- HS lần lượt đọc câu văn của mình.

Ví dụ: a) Đi học về, em giúp...
b) Trong giờ học, em rất....

c) Ngoài vườn, hoa....

- HS làm bài cá nhân vào phiếu học tập.

- Đọc câu văn của mình, HS khác nhận xét

Ví dụ:

a) Ngoài đường, trẻ em rước đèn rộn rã.

b) Trong nhà, mọi người nói chuyện sôi nổi.

.......................................

- HS làm bài vào vở.

- 2 HS viết bảng nhóm.

- Nhận xét, chữa bài.




3. Củng cố, dặn dò : 

- Nêu tác dụng của trạng ngữ ?

- Nhận xét tiết học.

________________________________
Tiếng Anh 
Giáo viên bộ môn soạn, giảng.

_______________________________
Toán

TIẾT 154 : ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN (Tiếp)
I. Mục tiêu: 

- Ôn tập về các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.

- Biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9 để làm bài tập (Bài tập cần làm Bài tập 1, 2, 3). Trình bày bài làm khoa học. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục HS ý thức học tập.

II. Chuẩn bị:
- Phiếu học tập bài tập 1.

III. Các hoạt động dạy- học :

	Hoạt động của giáo viên:
1. Giới thiệu bài : 

2. Hướng dẫn luyện tập:
Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.
- Yêu cầu nêu dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.
* Khuyến khích HS nêu dấu hiệu chia hết cho cả 2 và 5.
- Tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm 2 làm bài vào phiếu học tập.
- Gọi HS nêu kết quả và giải thích lí do.
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.
- Chốt: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9; chia hết cho cả 2 và 5; chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3; không chia hết cho cả 2 và 9.

Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
* Khuyến khích HS nêu dấu hiệu chia hết cho cả 3 và 5.
- Yêu cầu làm bài vào vở.
- Gọi HS chữa bài, nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Chốt: Dựa vào dấu hiệu chia hết cho 3, 9; cho cả 2 và 3; cho cả 5 và 3 điền chữ số thích hợp vào ô trống.
Bài 3: 

- GV hướng dẫn HS:

- x chia hết cho 5 nên x có chữ số tận cùng là chữ số nào?
- x là số lẻ, vậy x có chữ số tận cùng là chữ số nào?
- Vì 23 < x < 31 nên x là 25.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- Nhận xét, chữa bài: 
Từ 23 đến 31 có các số chia hết cho 5 là: 25; 30. 
Vì 23 < x < 31 nên x = 25.

- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt: Củng cố dấu hiệu chia hết cho 5.
	Hoạt động của học sinh:
- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS lần lượt nêu dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.
- Những số có tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.
- HS làm bài vào phiếu học tập. 1 HS làm bài trên bảng lớp.
- 1HS nêu yêu cầu.

- Những số có tận cùng là 0 hoặc 5 và tổng các chữ số chia hết cho 3.
- HS làm vở. 1HS làm bảng lớp.

a. 252 hoặc 552; 852

b. 108 hoặc 198

c. 920           d. 255

- HS nhận xét, chữa bài.

- Có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.
- Có chữ số tận cùng là 5.
- HS lên bảng làm, lớp làm vở.


3. Củng cố, dặn dò : 

- Yêu cầu HS nêu dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9 ; 2 và 5 ; 2 và 9 ; 3 và 5 ?

- Nhận xét tiết học.
__________________________________
Kĩ thuật

LẮP XE NÔI (TIẾT 2)

I. Mục tiêu:

- HS biết chọn đúng và đủ được các chi tiết để lắp xe nôi.

- Lắp được từng bộ phận và lắp ráp xe nôi đúng kĩ thuật, đúng quy trình. Xe chuyển động được. Biết đánh giá sản phẩm của mình và của bạn.

- Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn khi thực hiện thao tác tháo lắp các chi tiết của xe nôi. 

II. Chuẩn bị:

-  Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

-  Mẫu xe nôi đã lắp sẵn.

III.Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ:
- Yêu cầu HS nêu lại quy trình lắp xe nôi?

- Xe nôi dùng làm gì?

- GV nhận xét, đánh giá.
- Kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh.
B. Bài mới:   
1. Giới thiệu bài:
2. Nội dung: 

Hoạt động 1: Thực hành lắp xe nôi:
a) Chọn chi tiết:
- GV cho HS quan sát mẫu xe nôi đã lắp sẵn.

- Yêu cầu HS chọn đúng và đủ các chi tiết theo SGK, để riêng từng loại vào nắp hộp.

- GV kiểm tra giúp đỡ các em chọn đúng và đủ chi tiết.

b) Lắp từng bộ phận:
- Gọi 1 HS đọc phần ghi nhớ.

- Yêu cầu quan sát kĩ hình cũng như nội dung các bước lắp xe nôi.

 - GV nhắc nhở, giúp đỡ những HS còn lúng túng. Lưu ý : Vị trí trong, ngoài của các thanh; Lắp các thanh chữ U dài vào đúng hàng lỗ trên tấm lớn; Vị trí tấm nhỏ với tấm chữ U khi lắp thành xe và mui xe.

c) Lắp ráp xe nôi.

- GV nhắc học sinh phải lắp theo quy trình trong SGK và chú ý vặn chặt các mối ghép để xe không bị xộc xệch.
- Yêu cầu lắp xong phải kiểm tra sự chuyển động của xe.
- GV theo dõi để kịp thời uốn nắn, bổ sung cho HS còn lúng túng.
	Hoạt động của học sinh:

- HS nêu.

- Dùng để cho trẻ em ngồi vào đó, người lớn đẩy đi chơi.

- HS chọn đúng các chi tiết và để riêng từng loại vào nắp hộp.

- 1 HS đọc.
- HS tiến hành lắp từng bộ phận của xe nôi.

- HS quan sát hình 1 để lắp ráp hoàn thiện xe nôi.



	Hoạt động 2: Đánh giá kết quả học tập:
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm thực hành.

- GV nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm thực hành.

+ Lắp xe nôi đúng mẫu và theo đúng quy trình.

+ Xe nôi lắp chắc chắn, không bị xộc xệch

+ Xe nôi chuyển động được.

- GV nhận xét đánh giá kết quả học tập của HS.

- GVnhắc HS tháo các chi tiết và xếp gọn vào hộp.
	- HS trưng bày sản phẩm thực hành.

- HS dựa vào tiêu chuẩn trên để tự đánh giá sản phẩm của mình và của bạn.


3. Củng cố, dặn dò:

- Nêu quy trình lắp xe nôi?

- Nhận xét tiết học.

________________________________
CHIỀU:

Khoa học

ĐỘNG VẬT CẦN GÌ ĐỂ SỐNG ?

I. Mục tiêu:    

- Nêu được những yếu tố cần để duy trì sự sống của động vật như: nước, thức ăn, không khí, ánh sáng, ... Biết được sự cần thiết về thức ăn đối với động vật. 

- Rèn kĩ năng làm việc theo nhóm; kĩ năng quan sát và phán đoán các khả năng xảy ra với các động vật khi được nuôi trong những điều kiện khác nhau.
Biết tham gia thảo luận nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

- Giáo dục HS có ý thức bảo vệ động vật.

II. Chuẩn bị:

- Tranh SGK, phiếu học tập cho hoạt động 1.

III. Các hoạt động dạy- học :

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ:
- Nêu những điều kiện cần để thực vật sống và phát triển bình thường?
- GV nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới:    
1. Giới thiệu bài: 

2. Nội dung:
	Hoạt động của học sinh:

- Thực vật cần có đủ nước, chất khoáng, không khí, ánh sáng thực vật sống và phát triển bình thường.




Hoạt động 1: Trình bày cách tiến hành thí nghiệm động vật cần gì để sống

Mục tiêu: HS nắm được phương pháp làm thí nghiệm chứng minh vai trò của nước, thức ăn, không khí, ánh sáng đối với đời sống động vật.

Cách tiến hành:
	Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn:
- GV chia nhóm, phát phiếu học tập.
- GV yêu cầu HS thực hiện theo thứ tự sau:

+ Quan sát trang 124 SGK xác định điều kiện sống của 5 con chuột trong thí nghiệm.

+ Nêu ra những yếu tố đó có hoặc còn thiếu cần  cho sự sống của chuột trong mỗi hình.

Bước 2: Làm việc theo nhóm.

- Yêu cầu nhóm trưởng điều khiển.

- GV theo dõi, giúp đỡ.

Bước 3: Làm việc cả lớp.

- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc.

- GV ghi nhanh các ý lên bảng.

Chuột sống ở hộp

Điều kiện được cung cấp

Điều kiện thiếu

1

ánh sáng, nước, không khí

thức ăn

2

ánh sáng, không khí, thức ăn

nước

3

ánh sáng, nước, không khí, thức ăn

4

ánh sáng, nước, thức ăn

không khí

5

nước, không khí, thức ăn

ánh sáng

- Chốt: Điều kiện được cung cấp đầy đủ cho động vật.
	- HS làm việc theo nhóm 6, hoàn thành phiếu học tập.
- Đại diện báo cáo.


Hoạt động 2: Dự đoán kết quả thí nghiệm:

Mục tiêu: Nêu những điều kiện cần để động vật sống và phát triển bình thường.

Cách tiến hành:

	Bước 1: Thảo luận nhóm.

- Yêu cầu thảo luận dựa vào câu hỏi trang 125 SGK:
- Dự đoán xem con chuột trong hộp nào sẽ chết trước? Tại sao? Những con chuột còn lại sẽ như thế nào?

- Kể ra những yếu tố cần để một con vật sống và phát triển bình thường.
Bước 2: Thảo luận cả lớp

- Yêu cầu đại diện trình bày dự đoán kết quả.

- GV nhận xét kết luận (như mục bạn cần biết trang 125 SGK): Động vật cần đủ không khí, thức ăn, nước uống, ánh sáng mới tồn tại và phát triển bình thường.
	- HS thảo luận theo nhóm 2.

- 3- 4 nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung.
- Con chuột ở hình 4 sẽ chết trước (vì thiếu không khí) -> con chuột hình 2 (vì thiếu nước) -> con chuột hình 1 (vì thiếu thức ăn) -> con chuột hình 5. Con chuột hình 3 sẽ sống bình thường.

- Động vật cần đủ không khí, thức ăn, nước uống, ánh sáng mới tồn tại và phát triển bình thường.
- 2-3 HS đọc phần ghi nhớ.




3. Củng cố, dặn dò: 

- Động vật cần gì để sống?

- Nhận xét tiết học.
________________________________
Toán
TIẾT 155: ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN

I. Mục tiêu:

- Biết đặt tính và thực hiện cộng, trừ các số tự nhiên. Vận dụng các tính chất của phép cộng để tính thuận tiện. Giải được bài toán liên quan đến phép cộng và phép trừ.  

- Rèn kĩ năng làm tính và giải toán. HS làm được Bài tập 1 (dòng1, 2), bài tập 2, bài tập 4 (dòng1), bài tập 5.
- Giáo dục HS có ý thức học bộ môn; phát huy tính chủ động tích cực khi làm bài.

II. Chuẩn bị:
- Phiếu học tập cho bài 4
III. Các hoạt động dạy- học :

	Hoạt động của giáo viên:

1. Giới thiệu bài: 

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Ôn kiến thức lí thuyết:
- GV yêu cầu chủ tịch hội đồng tự quản lên cho lớp khởi động và ôn lại kiến thức

 - Nêu cách đặt tính và cách thực hiện cộng, trừ các số tự nhiên?

- Gọi HS trình bày trước lớp.

- GV ghi công thức tổng quát, yêu cầu dựa vào công thức tổng quát nêu các tính chất của phép cộng, phép trừ số tự nhiên?

-  Vận dụng các tính chất để làm gì?

- GV nhận xét, đánh giá.

- Chốt: Cách thực hiện cộng, trừ số tự nhiên, vận dụng các tính chất để tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện.
	Hoạt động của học sinh:

- Lớp khởi động và ôn lại kiến thức.

- 1- 2 HS trình bày.

- HS nêu các tính chất: tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng.

- Vận dụng tính chất vào tính nhanh.



	Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:
Bài 1. Tính:

- Gọi HS nêu yêu cầu bài.

- Yêu cầu HS tự đặt tính và tính.
- Gọi HS lên bảng, lớp làm vào vở dòng 1, 2

- Gọi HS nhận xét bài bạn làm.

- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt : Cách đặt tính, cách cộng, trừ các số tự nhiên.
Bài 2. Tìm x:

- Gọi HS nêu tên gọi của x trong phép tính.

- Muốn tìm số hạng; số bị trừ ta làm thế nào?

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài bạn làm trên bảng. 

- GV nhận xét chốt lời giải đúng.

- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt: Củng cố cách tìm thành phần chưa biết.
Bài 4.

- Gọi HS nêu yêu cầu.

* Khuyến khích HS nêu cách tính thuận tiện nhất?

- Yêu cầu HS làm bài vào phiếu học tập dòng 1

- GV chữa bài, nhận xét.

- Chốt: Vận dụng các tính chất của phép cộng để tính nhanh.

Bài 5. Trường Tiểu học Thanh An vừa qua đã quyên góp ủng hộ học sinh vùng lũ lụt, khối lớp Năm quyên góp được 1268 quyển vở, khối lớp Bốn quyên góp được ít hơn khối lớp Năm 195 quyển vở. Hỏi cả hai khối lớp đã quyên góp được bao nhiêu quyển vở ? (Thoát li SGK)
- GV treo bảng phụ có đề toán.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Muốn biết cả hai trường góp được bao nhiêu quyển vở ta làm thế nào?

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở, GV giúp đỡ HS còn lúng túng.

- Chữa bài, nhận xét.
- Chốt: Giải bài toán liên quan đến phép cộng và phép trừ.

- Liên hệ : Trong đợt quyên góp vừa qua các em đã ủng hộ các bạn bao nhiêu quyển vở ?

Các em ạ trong cuộc sống hàng ngày có những bạn gặp những hoàn cảnh khó khăn các em nên có tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách để thể hiện tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau các em nhé.
	- 1 HS nêu yêu cầu.

- 2 HS lên bảng đặt tính và tính.

-  HS tự làm bài vào vở sau đó đổi vở cho nhau để kiểm tra chéo. 

- HS nhận xét, chữa bài.

- Phần a- số hạng; phần b- số bị trừ.
- Tìm số hạng lấy tổng trừ số hạng kia.

- Tìm số bị trừ lấy hiệu cộng số trừ.
- HS tự làm bài vào vở. 2 HS làm bảng lớp.

- HS nhận xét, chữa bài.

- 1HS đọc yêu cầu.
- HS nêu: Vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp vào tính thuận tiện.

- 2 HS làm bảng lớp, dưới lớp làm bài vào phiếu học tập
- 1 HS đọc đề bài. Lớp theo dõi.

- Khối lớp Năm góp được 1268 quyển vở. Khối lớp Bốn góp ít hơn 195 quyển.

- Cả hai khối góp được bao nhiêu quyển vở?

- Lấy số vở của hai trường cộng với nhau.

- HS tự làm bài vào vở. 1 HS lên bảng làm

Trường Thắng Lợi góp được là: 1286 - 195 = 1091 (quyển)

Cả hai trường góp được là:

1286 + 1091 = 2377 (quyển)

- HS nêu


3. Củng cố, dặn dò : 

- Khi thực hiện phép cộng, phép trừ với số tự nhiên ta thực hiện qua mấy bước ?

- Vận dụng các tính chất của phép cộng, phép trừ để làm gì?

- Nhận xét tiết học.

________________________________

Giáo dục tập thể

SINH HOẠT LỚP

(Đạo đức Bác Hồ. Bài 9)
I. Mục tiêu:

- Học sinh thấy đư​​ợc ư​​u điểm, khuyết điểm của mình trong tuần. Thực hiện tốt 5K; những việc HS cần làm tại trường để phòng tránh mắc bệnh COVID-19

- Học sinh biết sửa chữa khuyết điểm, phát huy ​​ưu điểm vư​​ơn lên trong học tập.

- Giáo dục HS ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ học tập, chấp hành nội quy trường lớp.

II. Chuẩn bị: 

- Chủ tịch hội đồng tự quản chuẩn bị nội dung sinh hoạt.

- GV đánh giá, nhận xét kết quả.

III. Các hoạt động:

1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung sinh hoạt: 

 Hoạt động 1: Kiểm điểm nề nếp trong tuần

· Các trư​​ởng ban nhận xét tình hình chung của tổ về các mặt hoạt động:

+ Chuẩn bị đồ dùng học tập.

+ Nề nếp học tập trong giờ.

+ Nề nếp tự quản.



+ Nề nếp thể dục vệ sinh.

+ Ý thức giữ gìn của công.

+ Các Hoạt động của đội

- Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét tình hình chung của lớp.

- GV đánh giá, nhận xét chung tình hình của lớp.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
GV đánh giá, nhận xét HS thực hiện: Những việc HS cần làm tại trường để phòng tránh mắc bệnh COVID-19

+ Tuyên d​​ương, khen ngợi những tập thể, cá nhân có cố gắng trong tuần.

+ Nhắc nhở, động viên những học sinh chưa tích cực, chưa cố gắng.

Hoạt động 2: Ph​ương h​ướng tuần 32
- Phát huy ưu điểm, hạn chế nhược điểm.

- Tiếp tục thực hiện tốt 5K ; Những việc HS cần làm tại trường để phòng tránh mắc bệnh COVID-19

- Tiếp tục thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ.

- Duy trì nề nếp giữ vệ sinh trường, lớp; vứt rác đúng nơi quy định.

- Duy trì tốt mọi nền nếp: Đi học đúng giờ, chuẩn bị chu đáo bài, đồ dùng học tập khi đến lớp.
- Kông chơi ở khu vực xây dựng và đầu lớp học 4A

- Tích cực ôn tập chuẩn bị KTĐK cuối năm và rèn chữ viết..
- Tích cực trồng và chăm sóc cây xanh quanh lớp học.

- Chuẩn bị tốt việc học tập cho tuần 32
Hoạt động 3: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Bài 9: Sự ra đời của hai bài thơ.

(Trang 32, tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho HS lớp 4”)

	a) Đọc hiểu:

- Tổ chức cho HS hoạt động cá nhân đọc truyện “Sự ra đời của hai bài thơ”.

- Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi về nội dung câu chuyện.

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi nêu bài học rút ra từ câu chuyện.

- KL: Tấm lòng biết ơn, quý trọng của Bác Hồ trước sự quan tâm của mọi người.

b) Thực hành - ứng dụng:

- Yêu cầu HS liên hệ bản thân và trả lời các câu hỏi.

- Nhận xét, đánh giá HS.

- Tổ chức HS hoạt động nhóm 4 cùng nhau thảo luận.

- KL: Cần biết ơn, quý trong những người quan tâm, giúp đỡ mình, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

- Nhắc HS vận dụng nội dung bài học vào cuộc sống.
	- 2 - 3 HS đọc trước lớp. Lớp đọc thầm theo.

- HS hoạt động cá nhân. Một số HS nói trước lớp.

- HS thảo luận, báo cáo.

- Nhắc lại.

- Hoạt động cá nhân làm bài. Báo cáo.

- Hoạt động nhóm 4, thảo luận.
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